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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 21/Tr-SGDĐT ngày 14/02/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 – 2020, với các nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu:
1.1. Mục tiêu chung:
- Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”. Đổi mới toàn diện việc dạy và học tiếng Anh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; thực hiện chương trình giáo dục tiếng Anh 10 năm bắt buộc đối với học sinh từ lớp ba cho đến lớp mười hai.
- Triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo nhằm đến năm 2020 hầu hết học sinh tốt nghiệp phổ thông có thể đáp ứng chương trình tiếp nối tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp và đại học; có thể tự tin giao tiếp trong môi trường học tập, làm việc đa ngôn ngữ.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh.
- Xây dựng và phát huy mạnh mẽ môi trường tự học, nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
a) Cấp tiểu học:
Triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm bắt buộc cho 20% học sinh lớp ba từ năm học 2011 - 2012; tiếp tục triển khai cho lớp bốn, lớp năm trong những năm học tiếp theo và mở rộng dần quy mô để đến năm 2020 có 100% học sinh tiểu học đều học tiếng Anh theo chương trình mới.
b) Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông:
- Triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm bắt buộc cho 20% học sinh lớp sáu từ năm học 2012 - 2013; tiếp tục triển khai cho lớp bảy, lớp tám và lớp chín trong những năm học tiếp theo và mở rộng dần quy mô để đến năm 2020 có 100% học sinh trung học cơ sở đều học tiếng Anh theo chương trình mới.
- Triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm bắt buộc cho 20% học sinh lớp mười từ năm học 2013 - 2014; tiếp tục triển khai cho lớp mười một, lớp mười hai trong những năm học tiếp theo và mở rộng dần quy mô để đến năm 2020 có 100% học sinh trung học phổ thông đều học tiếng Anh theo chương trình mới.
- Tiến hành dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở Trường Trung học phổ thông Chuyên và một số trường trung học cơ sở chất lượng cao.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Triển khai chương trình giáo dục 10 năm môn tiếng Anh bắt buộc cho học sinh lớp ba từ năm học 2011 - 2012, liên thông đến lớp mười hai vào năm 2020-2021. Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, theo đặc thù của môn tiếng Anh, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo, học sinh đạt các trình độ sau: Tốt nghiệp tiểu học đạt trình độ bậc 01; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trình độ bậc 02; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trình độ bậc 03 theo khung trình độ năng lực ngôn ngữ do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu ban hành (viết tắt là KNLNN).
2.2. Triển khai chương trình dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở Trường Trung học phổ thông Chuyên và một số trường trung học cơ sở chất lượng cao.
2.3. Tổ chức giảng dạy ngoại ngữ ở các cơ sở giáo dục thường xuyên phù hợp với nhu cầu người học và có hiệu quả để trình độ năng lực ngoại ngữ của người học đạt tương đương với trình độ đào tạo theo hình thức chính quy tương ứng ở các cấp học.
2.4. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong đào tạo ngoại ngữ ở các cấp học phổ thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
2.5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh ở các cấp học đạt trình độ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.6. Có đủ các phòng học, trang thiết bị tối thiểu theo danh mục phòng học bộ môn ngoại ngữ, phòng học thông thường dạy ngoại ngữ theo quy định.
3. Giải pháp:
3.1. Thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Kế hoạch này gồm lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông Tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban.
3.2. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các cấp, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dạy và học việc học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3.3. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên:
- Khảo sát trình độ, năng lực ngôn ngữ theo chuẩn quy định đối với giáo viên dạy tiếng Anh các cấp đảm bảo đủ trình độ thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm.
- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
- Khuyến khích giáo viên không ngừng rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, dự các khóa tập huấn quốc tế tổ chức trong nước và dự các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế về giảng dạy như Teaching Knowledge Test (TKT).
- Mở các lớp bồi dưỡng do giáo viên người nước ngoài giảng dạy nhằm tạo điều kiện giao tiếp và rèn luyện kỹ năng nghe nói cho giáo viên.
- Nâng cao chất lượng dạy và học của các trung tâm ngoại ngữ .
- Có kế hoạch mở các lớp ngoại ngữ 2 ở các trường có giáo viên tiếng Pháp.
- Đưa một số giáo viên các môn khoa học tự nhiên thuộc Trường Trung học phổ thông Chuyên, trường trung học cơ sở chất lượng cao đi bồi dưỡng tiếng Anh văn bằng 2.
3.4. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên:
- Tuyển dụng, bố trí giáo viên, đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học ngoại ngữ.
- Giao chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ vào biên chế sự nghiệp kể từ năm học 2012 - 2013 để duy trì và từng bước phát triển dạy và học ngoại ngữ theo kế hoạch.
3.5. Tăng cường mạng lưới chuyên môn tiếng Anh tại cơ sở; tổ chức các cuộc tập huấn cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố cho giáo viên nhằm không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao công tác khảo thí kiểm định chất lượng dạy, học ngoại ngữ.
- Thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh cho giáo viên, học sinh các cấp học giúp giáo viên và học sinh học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố có cán bộ chuyên môn tiếng Anh phụ trách dạy và học tiếng Anh. Mỗi trường trung học phổ thông thành lập tổ chuyên môn tiếng Anh.
- Xây dựng quy chế sử dụng tiếng Anh trong giờ học tiếng Anh, trong sinh hoạt tổ chuyên môn cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh; trong các kỳ tập huấn chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh.
- Tăng cường tổ chức ngoại khóa tiếng Anh cho học sinh các cấp.
3.6. Đầu tư trang thiết bị dạy học cho các phòng học bộ môn, phòng học thông thường dạy học ngoại ngữ, trang bị tủ sách tiếng Anh cho các cơ sở giáo dục:
- Xây dựng, trang bị phòng học bộ môn tiếng Anh; tiến hành khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, phòng học hiện có để xây dựng, nâng cấp, phòng học bộ môn ngoại ngữ, đảm bảo 01 phòng/trường. Cấp đủ trang thiết bị cho 344 phòng học bộ môn tiếng Anh theo lộ trình đến năm 2020.
- Trang bị các phòng học thông thường dạy môn tiếng Anh.
3.7. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định đối với đội ngũ giáo viên ngoại ngữ các cấp học.
- Khuyến khích giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên đi đào tạo tiếng Anh (văn bằng hai), để dạy môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ.
4. Tiến độ hực hiện:
4.1. Giai đoạn 2011 - 2012: Hoàn thành các điều kiện để tiến hành giảng dạy chương trình mới.
- Rà soát thực trạng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; có kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiếng Anh tiểu học hoặc bồi dưỡng một số giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở sang dạy tiểu học.
- Hỗ trợ kinh phí cho các giáo viên thi chính thức kỳ thi chứng chỉ Teaching Knowledge Test do Cambridge tổ chức và cấp chứng chỉ.
- Dạy thí điểm để nâng cao trình độ năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
- Phổ biến kế hoạch để giáo viên tự bồi dưỡng theo khung năng lực ngôn ngữ tương ứng với bậc 4 và bậc 5.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ, bảo đảm 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có đủ máy cassette để giáo viên rèn luyện kỹ năng nghe nói cho học sinh; 100% giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Trang bị phòng nghe nhìn hoặc đa phương tiện cho 16 trường trọng điểm trong tỉnh.
- Hỗ trợ các trường tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh.
- Dạy thí điểm lớp ba theo chương trình 10 năm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở các trường tiểu học có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định.
- Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm của địa phương giai đoạn 2012 - 2020.
4.2. Giai đoạn 2013-2015: Triển khai đại trà chương trình ngoại ngữ 10 năm ở phổ thông.
- Tiếp tục triển khai tiếng Anh theo chương trình mới từ lớp ba ở cấp tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông theo lộ trình mỗi năm tăng 10%.
+ Đối với tiểu học: Từ 20% trên tổng số học sinh lớp ba năm học 2011 - 2012 tăng lên 60% vào năm học 2015 – 2016.
+ Đối với trung học cơ sở: Từ 20% học sinh lớp sáu từ năm học 2012 - 2013 lên 50% vào năm học 2015 – 2016.
+ Đối với trung học phổ thông: Từ 20% học sinh lớp mười từ năm học 2013 - 2014 và đạt 40% vào năm học 2015 - 2016.
- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực ngoại ngữ đối với giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giảng dạy ngoại ngữ theo chương trình mới.
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo khung năng lực ngôn ngữ.
- Trang bị phòng nghe nhìn hoặc phòng đa phương tiện cho 250 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh.
- Mở rộng Câu lạc bộ ngoại ngữ theo cụm huyện, thành phố. Tổ chức thi hùng biện cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
4.3. Giai đoạn 2016 - 2020: Triển khai chương trình ngoại ngữ mười năm trên quy mô toàn tỉnh và triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ tăng cường cho các trường học.
- Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực ngoại ngữ của giáo viên ngoại ngữ ở các cấp học.
- Xây dựng các phòng dạy và học ngoại ngữ, phòng nghe nhìn và phòng đa phương tiện cho các trường học còn lại trong tỉnh.
- Triển khai chương trình 10 năm bắt buộc đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn tỉnh.
5. Kinh phí dự kiến: 210.104,360 triệu đồng (Hai trăm mười tỷ một trăm lẻ bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng); chia ra:
- Giai đoạn 2012 - 2015 là: 87.534,860 triệu đồng.
- Giai đoạn 2016 - 2020 là: 122.569,500 triệu đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước được bố trí theo chương trình mục tiêu quốc gia, dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý và huy động các nguồn hợp pháp khác.
6. Tổ chức thực hiện:
6.1. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch để Uỷ ban nhân dân tỉnh uốn nắn, chỉ đạo kịp thời.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện.
- Phối hợp với Sở Nội vụ quy định về tuyển dụng giáo viên dạy ngoại ngữ trong các trường phổ thông và hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng ngoại ngữ thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức.
6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các kế hoạch để thẩm định và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo từng năm và từng giai đoạn ở các trường học để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, xây dựng các kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch này.
6.3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan phân bổ kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.
6.4. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn thực hiện quy định về cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, định mức biên chế giáo viên tiếng Anh.
6.5. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Kế hoạch trong lĩnh vực dạy nghề, phù hợp với lộ trình, kế hoạch triển khai chung.
6.6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn xã hội về các chương trình đổi mới công tác giáo dục, đào tạo ngoại ngữ trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu mới; tạo môi trường văn hóa, điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học ngoại ngữ.
6.7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại địa phương và báo cáo định kỳ về Ban Chỉ đạo tỉnh.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, kế hoạch chung của tỉnh.
6.8. Các cơ sở giáo dục:
- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo ngoại ngữ trong cơ sở mình, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đề ra.
- Tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền mà kế hoạch đã giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Khiêu


 
